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1 NGÂN THỊ KIỀU NHƯ 08/03/2007 Nữ 038307000485 1 01 28 11 VA 8.50 DI 8.50 NK1 7.00 405 M07 24.00 2.20 26.20

2 BÙI NGỌC TỐ UYÊN 12/08/2007 Nữ 017307002199 1 01 23 05 VA 8.50 DI 8.10 NK1 7.25 405 M07 23.85 2.26 26.11

3 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG 19/12/2007 Nữ 075307018598 2NT 27 08 VA 7.75 DI 9.25 NK1 8.75 405 M07 25.75 0.28 26.03

4 VŨ THỊ THANH TÂM 06/11/2007 Nữ 037307005334 2NT 27 06 VA 8.00 DI 9.50 NK1 8.00 405 M07 25.50 0.30 25.80

5 ĐINH PHƯƠNG THẢO 22/04/2007 Nữ 037307003742 2 27 10 VA 8.75 DI 9.00 NK1 7.88 405 M07 25.63 0.15 25.78

6 BÙI THỊ NGỌC CHÂU 08/10/2007 Nữ 017307007940 1 01 23 05 VA 7.50 SU 8.75 NK1 7.00 405 M05 23.25 2.48 25.73

7 VŨ THỊ THANH NGÂN 05/12/2007 Nữ 037307008328 2 27 10 VA 8.00 DI 9.00 NK1 8.50 405 M07 25.50 0.15 25.65

8 BÙI KIM XUYẾN 05/05/2007 Nữ 017307007322 1 01 23 05 VA 8.25 SU 7.50 NK1 7.38 405 M05 23.13 2.52 25.65

9 TỐNG KHÁNH LINH 23/05/2007 Nữ 037307003646 2NT 27 06 VA 7.25 DI 10 NK1 8.00 405 M07 25.25 0.32 25.57

10 DƯƠNG BẢO NHƯ NGỌC 29/11/2007 Nữ 037307004315 2NT 27 08 VA 8.50 SU 9.25 NK1 7.50 405 M05 25.25 0.32 25.57

11 LƯU HƯƠNG GIANG 10/09/2007 Nữ 037307010871 2 27 12 VA 7.75 DI 9.00 NK1 8.50 405 M07 25.25 0.16 25.41

12 BÙI NGỌC LAN 02/11/2007 Nữ 017307009339 1 01 23 10 VA 8.25 SU 8.25 NK1 6.25 405 M05 22.75 2.66 25.41

13 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 05/01/2006 Nữ 037306002102 2NT 27 06 VA 9.00 SU 8.75 NK1 7.25 405 M05 25.00 0.33 25.33

14 HOÀNG THỊ THU THỦY 11/04/2007 Nữ 037307007901 1 01 27 09 VA 5.75 DI 9.50 NK1 7.38 405 M07 22.63 2.70 25.33

15 GIÀNG THỊ ANH 08/01/2007 Nữ 014307002637 1 01 14 09 VA 6.75 SU 8.10 NK1 7.75 405 M05 22.60 2.71 25.31

16 BÙI THỊ HẠ 30/07/2007 Nữ 017307006727 1 01 23 05 VA 7.50 DI 8.75 NK1 6.25 405 M07 22.50 2.75 25.25
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17 NGUYỄN HUYỀN TRANG 07/04/2007 Nữ 037307000114 2NT 27 04 VA 7.25 SU 9.25 NK1 8.38 405 M05 24.88 0.34 25.22

18 HOÀNG LAN ANH 12/03/2007 Nữ 034307000071 2 27 12 VA 8.00 SU 8.50 NK1 8.50 405 M05 25.00 0.17 25.17

19 BÙI BẢO CHÂM 23/09/2007 Nữ 037307008344 1 01 27 09 VA 6.00 DI 8.35 NK1 8.00 405 M07 22.35 2.75 25.10

20 ĐỖ MAI CHI 17/06/2007 Nữ 036307015457 2NT 25 05 VA 7.25 DI 9.00 NK1 8.50 405 M07 24.75 0.35 25.10

21 BÙI KHÁNH NGỌC 02/09/2007 Nữ 017307007285 1 01 23 05 VA 7.50 DI 7.50 NK1 7.25 405 M07 22.25 2.75 25.00

22 BÙI TRẦN ANH THƯ 30/12/2007 Nữ 017307001596 1 01 23 10 VA 7.75 SU 7.50 NK1 7.00 405 M05 22.25 2.75 25.00

23 ĐINH HƯƠNG TRÀ 17/12/2007 Nữ 001307027629 2 01 25 VA 8.75 DI 9.25 NK1 6.75 405 M07 24.75 0.18 24.93

24 BÙI KIỀU OANH 13/11/2007 Nữ 017307008886 1 01 23 05 VA 6.25 SU 8.75 NK1 7.13 405 M05 22.13 2.75 24.88

25 VŨ PHƯƠNG TRANG 29/10/2007 Nữ 037307005780 2NT 27 04 VA 7.75 DI 8.75 NK1 8.00 405 M07 24.50 0.37 24.87

26 CAO NGỌC ÁNH 02/12/2007 Nữ 017307002521 1 01 23 04 VA 7.50 SU 7.10 NK1 7.50 405 M05 22.10 2.75 24.85

27 BÙI THANH HOÀI 02/12/2007 Nữ 017307005452 1 01 23 10 VA 7.50 DI 8.25 NK1 6.25 405 M07 22.00 2.75 24.75

28 BÙI THỊ YẾN NHI 22/05/2007 Nữ 017307006022 1 01 23 09 VA 6.75 SU 8.00 NK1 7.25 405 M05 22.00 2.75 24.75

29 PHẠM THỊ MAI XUÂN 17/04/2007 Nữ 037307009548 2NT 27 08 VA 7.75 DI 9.50 NK1 7.13 405 M07 24.38 0.37 24.75

30 ĐỖ THỊ THÙY LINH 27/01/2007 Nữ 037307005214 2NT 27 08 VA 7.25 SU 9.00 NK1 8.00 405 M05 24.25 0.38 24.63

31 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 08/08/2007 Nữ 037307008298 2NT 27 07 VA 7.25 DI 9.00 NK1 8.00 405 M07 24.25 0.38 24.63

32 ĐINH THỊ ANH THƯ 13/10/2007 Nữ 037307008521 2 27 10 VA 7.75 DI 10 NK1 6.63 405 M07 24.38 0.19 24.57

33 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 09/04/2007 Nữ 037307007305 2NT 27 08 VA 7.50 SU 9.00 NK1 7.63 405 M05 24.13 0.39 24.52

34 ĐẶNG KIM CHI 12/02/2007 Nữ 037307000082 2NT 27 06 VA 7.00 DI 8.75 NK1 8.25 405 M07 24.00 0.40 24.40

35 BÙI THỊ MINH HẠNH 21/10/2007 Nữ 037307001887 2NT 27 09 VA 7.75 SU 8.50 NK1 7.75 405 M05 24.00 0.40 24.40

36 PHẠM THỊ THU HUYỀN 06/09/2007 Nữ 037307005506 2NT 27 08 VA 7.75 SU 8.75 NK1 7.50 405 M05 24.00 0.40 24.40

37 PHẠM PHƯƠNG THẢO 17/05/2007 Nữ 036307010575 2NT 25 04 VA 7.75 DI 9.00 NK1 7.25 405 M07 24.00 0.40 24.40

38 VŨ THỊ THU THÙY 10/06/2007 Nữ 037307007753 2NT 27 08 VA 8.25 SU 9.25 NK1 6.50 405 M05 24.00 0.40 24.40

39 SỘNG THỊ DẠƯ 14/07/2007 Nữ 014307011332 1 01 14 09 VA 6.75 SU 7.75 NK1 7.13 405 M05 21.63 2.75 24.38

40 NGUYỄN THỊ LOAN 12/03/2007 Nữ 012307006406 1 07 02 VA 9.00 SU 7.35 NK1 7.38 405 M05 23.73 0.63 24.36
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41 HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG 25/06/2007 Nữ 037307009264 2 27 12 VA 7.50 DI 7.75 NK1 8.75 405 M07 24.00 0.20 24.20

42 TRẦN ĐẶNG PHƯƠNG ANH 19/02/2007 Nữ 037307008451 2NT 27 06 VA 7.50 SU 8.25 NK1 8.00 405 M05 23.75 0.42 24.17

43 ĐINH THỊ DIỆU QUỲNH 20/02/2007 Nữ 037307008361 2NT 27 04 VA 8.00 DI 8.75 NK1 7.00 405 M07 23.75 0.42 24.17

44 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 25/08/2007 Nữ 037307007348 2NT 27 08 VA 7.25 SU 9.00 NK1 7.50 405 M05 23.75 0.42 24.17

45 BÙI KHÁNH NGỌC 18/10/2005 Nữ 017305003774 01 23 05 VA 7.50 SU 8.50 NK1 6.13 405 M05 22.13 2.00 24.13

46 ĐẶNG THANH HUYỀN 18/05/2007 Nữ 037307009200 2 27 12 VA 7.25 DI 9.25 NK1 7.38 405 M07 23.88 0.20 24.08

47 ĐINH THỊ THANH LAM 13/09/2007 Nữ 037307005509 2NT 27 04 VA 8.25 SU 8.25 NK1 7.13 405 M05 23.63 0.42 24.05

48 ĐỖ THỊ NGÂN 02/08/2007 Nữ 036307003807 2NT 25 07 VA 7.50 SU 8.00 NK1 8.13 405 M05 23.63 0.42 24.05

49 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG 11/01/2007 Nữ 037307004556 2NT 27 04 VA 8.50 DI 8.00 NK1 7.13 405 M07 23.63 0.42 24.05

50 NGUYỄN THANH THẢO 23/11/2007 Nữ 037307010009 2NT 27 09 VA 6.75 SU 8.25 NK1 8.63 405 M05 23.63 0.42 24.05

51 BÙI HOÀI THU 29/12/2007 Nữ 035307008127 2NT 24 05 VA 8.50 DI 9.25 NK1 5.88 405 M07 23.63 0.42 24.05

52 BÙI THỊ HƯƠNG GIANG 24/02/2006 Nữ 017306005446 1 01 23 04 VA 4.25 SU 8.25 NK1 8.75 405 M05 21.25 2.75 24.00

53 SÙNG THỊ NÊNH 10/11/2006 Nữ 014306006149 1 01 14 09 VA 8.00 SU 7.50 NK1 5.75 405 M05 21.25 2.75 24.00

54 VÀ THỊ TỐT 16/07/2007 Nữ 014307005226 1 01 14 09 VA 6.75 DI 6.35 NK1 8.13 405 M07 21.23 2.75 23.98

55 HỒ DIỄM QUỲNH 16/03/2007 Nữ 037307003904 2 27 12 VA 6.50 DI 9.00 NK1 8.25 405 M07 23.75 0.21 23.96

56 TRẦN THỊ VÂN ANH 29/05/2007 Nữ 037307002626 2NT 27 06 VA 7.25 DI 8.75 NK1 7.50 405 M07 23.50 0.43 23.93

57 NGUYỄN CHÚC LINH 13/07/2007 Nữ 037307006278 2NT 27 08 VA 7.75 DI 8.50 NK1 7.25 405 M07 23.50 0.43 23.93

58 ĐOÀN PHƯƠNG THANH 06/09/2007 Nữ 037307005686 2 27 10 VA 7.75 SU 8.75 NK1 7.13 405 M05 23.63 0.21 23.84

59 BÙI THỊ HƯỜNG 29/11/2006 Nữ 037306002759 2NT 27 09 VA 8.00 DI 8.50 NK1 6.88 405 M07 23.38 0.44 23.82

60 PHẠM THỊ HƯƠNG NHÀI 25/11/2007 Nữ 037307002520 2NT 27 04 VA 8.25 SU 8.25 NK1 6.88 405 M05 23.38 0.44 23.82

61 TRẦN THỊ ANH THƯ 14/12/2007 Nữ 036307008716 2NT 25 04 VA 7.00 SU 9.00 NK1 7.38 405 M05 23.38 0.44 23.82

62 DƯƠNG THỊ NGỌC ĐIỆP 17/04/2007 Nữ 037307003879 2NT 27 06 VA 6.75 DI 9.25 NK1 7.25 405 M07 23.25 0.45 23.70

63 ĐINH DIỆU HUYỀN 01/08/2007 Nữ 037307007928 2NT 27 09 VA 6.50 SU 9.00 NK1 7.75 405 M05 23.25 0.45 23.70

64 BÙI DIỆU LINH 08/05/2007 Nữ 037307001451 2NT 27 06 VA 7.25 DI 7.75 NK1 8.25 405 M07 23.25 0.45 23.70
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65 NGUYỄN THÙY TRANG 09/12/2007 Nữ 036307002400 2 27 10 VA 7.25 DI 7.50 NK1 8.63 405 M07 23.38 0.22 23.60

66 VŨ THỊ HƯƠNG 10/10/2007 Nữ 036307011675 2NT 25 07 VA 7.00 SU 8.00 NK1 8.13 405 M05 23.13 0.46 23.59

67 CAO HÀ THIÊN AN 15/11/2007 Nữ 037307004462 2 06a 27 10 VA 6.75 SU 7.00 NK1 8.50 405 M05 22.25 1.25 23.50

68 BÙI THỊ KIỀU ANH 17/07/2006 Nữ 037306002378 2NT 06a 27 09 VA 6.50 SU 9.00 NK1 6.50 405 M05 22.00 1.50 23.50

69 HOÀNG HUYỀN ANH 06/03/2007 Nữ 037307006799 1 01 27 09 VA 6.00 DI 7.75 NK1 7.00 405 M07 20.75 2.75 23.50

70 LÒ THỊ PHƯƠNG THẢO 29/06/2007 Nữ 014307005252 1 01 14 09 VA 6.25 SU 7.50 NK1 7.00 405 M05 20.75 2.75 23.50

71 PHẠM QUỲNH CHI 12/09/2007 Nữ 037307005977 2 27 10 VA 8.00 DI 8.75 NK1 6.50 405 M07 23.25 0.23 23.48

72 NGUYỄN HỒNG VÂN 25/12/2007 Nữ 037307008685 2 27 12 VA 7.50 DI 8.50 NK1 7.25 405 M07 23.25 0.23 23.48

73 TRẦN THỊ KIM CHI 26/05/2007 Nữ 037307008430 2NT 27 09 VA 7.00 SU 9.00 NK1 7.00 405 M05 23.00 0.47 23.47

74 NGUYỄN QUỲNH DUNG 30/11/2007 Nữ 035307001424 2NT 24 06 VA 8.00 SU 8.00 NK1 7.00 405 M05 23.00 0.47 23.47

75 MAI HỒNG VÂN 16/04/2007 Nữ 037307008735 1 01 27 09 VA 6.50 SU 8.00 NK1 6.13 405 M05 20.63 2.75 23.38

76 TRẦN NGỌC THÙY LINH 19/08/2007 Nữ 037307006776 2 27 10 VA 7.25 SU 7.75 NK1 8.13 405 M05 23.13 0.23 23.36

77 TRỊNH THỊ YẾN 05/03/2007 Nữ 037307003956 2NT 27 08 VA 7.25 DI 9.00 NK1 6.63 405 M07 22.88 0.47 23.35

78 ĐỖ THÁI ANH 24/02/2007 Nữ 011307000058 1 62 01 VA 8.00 SU 7.25 NK1 7.25 405 M05 22.50 0.75 23.25

79 NGUYỄN HẢI ANH 11/03/2007 Nữ 037307000045 2 27 12 VA 8.25 DI 7.50 NK1 7.25 405 M07 23.00 0.23 23.23

80 NGUYỄN THỊ HIỀN 25/01/2007 Nữ 037307008320 2NT 27 12 VA 7.25 DI 9.25 NK1 6.25 405 M07 22.75 0.48 23.23

81 NGUYỄN THỊ THANH HOA 22/11/2007 Nữ 037307003222 2NT 27 06 VA 7.00 SU 7.75 NK1 8.00 405 M05 22.75 0.48 23.23

82 ĐINH THỊ KHÁNH HUYỀN 31/03/2007 Nữ 037307003769 2 27 12 VA 8.25 SU 7.75 NK1 7.00 405 M05 23.00 0.23 23.23

83 LÃ ĐẶNG KHÁNH LINH 26/11/2007 Nữ 037307007027 2NT 27 06 VA 7.50 DI 9.25 NK1 6.00 405 M07 22.75 0.48 23.23

84 ĐỖ HOÀN MỸ 25/11/2007 Nữ 037307009352 2 27 12 VA 6.25 SU 8.75 NK1 8.00 405 M05 23.00 0.23 23.23

85 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC 11/11/2007 Nữ 037307007684 2NT 27 08 VA 7.00 SU 8.00 NK1 7.75 405 M05 22.75 0.48 23.23

86 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 21/02/2007 Nữ 037307009101 2NT 27 08 VA 7.00 SU 8.75 NK1 7.00 405 M05 22.75 0.48 23.23

87 TRẦN THỊ NHUNG 23/05/2007 Nữ 037307008099 2NT 27 08 VA 7.75 DI 8.75 NK1 6.25 405 M07 22.75 0.48 23.23

88 TRẦN THỊ TƯƠI 20/07/2007 Nữ 037307004306 2NT 27 08 VA 7.25 SU 7.75 NK1 7.75 405 M05 22.75 0.48 23.23



STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
ĐDCN

KV 

ƯT

ĐT 

ƯT

Mã 

tỉnh

Mã 

quận 

huyện

Mã 

PTXT

Mã 

THM

Tổng 

điểm 

chưa 

có ƯT 

(Thang 

30)

Điểm 

ưu tiên 

quy đổi 

(Thang 

30)

Điểm 

trúng 

tuyển 

(Thang 

30)

Môn 1 Môn 2 Môn 3

89 NGUYỄN THÙY TRANG 24/09/2007 Nữ 037307008490 2NT 27 08 VA 5.50 DI 8.75 NK1 8.50 405 M07 22.75 0.48 23.23

90 NGUYỄN PHƯƠNG CHÚC 25/03/2007 Nữ 037307000131 2NT 27 12 VA 7.75 SU 7.10 NK1 7.88 405 M05 22.73 0.48 23.21

91 TRẦN HẢI ANH 22/03/2007 Nữ 034307010445 2NT 26 07 VA 8.00 SU 8.25 NK1 6.38 405 M05 22.63 0.49 23.12

92 HÀ NGUYỄN MINH THƯ 11/08/2007 Nữ 037307005475 2NT 27 08 VA 7.75 DI 6.75 NK1 8.13 405 M07 22.63 0.49 23.12

93 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 11/05/2007 Nữ 025307015395 2NT 27 09 VA 7.25 SU 8.75 NK1 6.50 405 M05 22.50 0.50 23.00

94 NGUYỄN THỊ HẠNH 20/06/2007 Nữ 037307005543 2NT 27 06 VA 7.00 SU 9.25 NK1 6.25 405 M05 22.50 0.50 23.00

95 PHẠM THỊ THÙY LINH 22/01/2007 Nữ 037307002530 2NT 27 08 VA 7.25 SU 9.00 NK1 6.25 405 M05 22.50 0.50 23.00

96 LÊ THỊ TRÀ MY 23/03/2007 Nữ 037307001972 2NT 27 08 VA 7.75 DI 8.50 NK1 6.25 405 M07 22.50 0.50 23.00

97 ĐINH GIA BẢO 12/07/2007 Nữ 037307005974 2 27 02 VA 7.50 SU 7.75 NK1 7.50 405 M05 22.75 0.24 22.99

98 HOÀNG HỒNG NGỌC 13/05/2007 Nữ 037307005192 2 27 12 VA 6.75 DI 8.75 NK1 7.25 405 M07 22.75 0.24 22.99

99 ĐẶNG THÙY LINH 29/08/2007 Nữ 038307005238 2NT 28 34 VA 8.50 SU 7.25 NK1 6.63 405 M05 22.38 0.50 22.88

100 TRẦN THỊ TUYẾT MAI 12/09/2007 Nữ 037307004158 2NT 27 08 VA 8.50 DI 7.50 NK1 6.38 405 M07 22.38 0.50 22.88

101 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ 11/05/2007 Nữ 037307007387 2NT 27 12 VA 6.00 DI 8.25 NK1 8.13 405 M07 22.38 0.50 22.88

102 HOÀNG HẢI YẾN 15/05/2007 Nữ 037307005211 2NT 27 12 VA 6.50 DI 9.00 NK1 6.88 405 M07 22.38 0.50 22.88
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